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Bài I (5 điểm). 


Cho hàm số  có đồ thị 
a) 



Tìm các điểm  cùng nằm trên  sao cho điểm  là trung điểm của đoạn thẳng 
b) 







Cho ba điểm phân biệt  cùng thuộc  Các tiếp tuyến của  tại  cắt  tại điểm thứ hai lần lượt là  Chứng minh rằng: Nếu  thẳng hàng thì  cũng thẳng hàng.
Bài II (5 điểm). 
a) 
Giải phương trình:  
b) 
Giải hệ phương trình: 
Bài III (2 điểm). 



Cho các số thực  sao cho  và  Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau: 


Bài IV (5 điểm).






Trong không gian cho ba tia  không đồng phẳng. Đặt  Lấy các điểm  lần lượt trên các tia  sao cho  với 
a) 







Gọi  là điểm nằm trên đoạn  sao cho  và  là trung điểm của đoạn thẳng  Tính độ dài đoạn thẳng  theo  trong trường hợp 
b) 
Chứng minh rằng: 
Bài V (3 điểm). 

Cho dãy số  thỏa mãn điều kiện: 


a) 
Chứng minh rằng  là dãy số tăng.
b) 

Với mỗi  đặt  Chứng minh rằng:


 với mọi 
---------------- HẾT ----------------
Họ tên thí sinh: …………………………….. Phòng thi: ………………….. Số báo danh …………..
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	Bài
	Đáp án
	Điểm

	Bài Ia.
	Tìm cặp điểm đối xứng … 
	3 điểm

	
	
Gọi 


Vì  là trung điểm của 
	1 điểm

	
	

Vì  nên 
Thay (1) vào (2) ta được:

 
	1 điểm

	
	
Với 

Với 

Vậy cặp điểm cần tìm là 
	1 điểm

	Bài Ib.
	Chứng minh ba điểm thẳng hàng … 
	2 điểm

	
	

Gọi  với  đôi một khác nhau.

Ta có  thẳng hàng khi và chỉ khi:


	1 điểm

	
	

Phương trình tiếp tuyến tại  là  

Phương trình hoành độ giao điểm của tiếp tuyến tại A và  là:



 Tiếp tuyến tại A cắt  tại điểm thứ hai  

Tương tự 

Vì  thẳng hàng.
	1 điểm

	Bài IIa.
	Giải phương trình … 
	2 điểm

	
	
Đặt  Phương trình trở thành: 



Ta có 
	1 điểm

	
	
Trường hợp 1. Với  loại.

Trường hợp 2. Với  ta có:

 

Vậy  là nghiệm duy nhất của phương trình đã cho.
	1 điểm

	Bài IIb.
	Giải hệ phương trình … 
	3 điểm

	
	
Điều kiện: 

Ta có: 
	1 điểm

	
	

Xét  là hàm đồng biến trên 

Từ đó 
	1 điểm

	
	

Thay  vào  ta được: 



Vậy nghiệm của hệ phương trình đã cho là 
	1 điểm

	Bài III.
	Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất … 
	2 điểm

	
	* Ta có: 





Đặt  Xét  với 
	0,5 điểm

	
	
Vì  


Dấu bằng xảy ra khi  hoặc 



Vậy   khi  hoặc 
	0,5 điểm

	
	
Ta có: 





Đặt  Xét  với 
	0,5 điểm

	
	
Vì  

Dấu bằng xảy ra khi 


Vậy   khi 
	0,5 điểm

	Bài IVa.
	Tính độ dài đoạn thẳng OI…
	3 điểm

	
	
a) Ta có: 
	1 điểm

	
	

Mặt khác  nên 
	0,5 điểm

	
	
Từ đó: 
	0,5 điểm

	
	


Vậy 
	1 điểm

	Bài IVb.
	Chứng minh …
	2 điểm

	
	

Vì  không đồng phẳng nên 
	1 điểm

	
	

	1 điểm

	Bài Va.
	Chứng minh dãy tăng …
	2 điểm

	
	

* Trước hết chứng minh  với mọi  bằng quy nạp. Thật vậy:



- Với  ta có:  mệnh đề đúng khi 




- Giả sử mệnh đề đúng với  tức là  Ta phải chứng minh mệnh đề cũng đúng với  tức là phải chứng minh  Thật vậy:


	1 điểm

	
	

* Xét  vì 
	1 điểm

	Bài Vb.
	
	

	
	
Ta có: 


	0,5 điểm

	
	
Từ đó:  




Vì  với mọi  nên  với mọi 
	0,5 điểm




image3.wmf
,

MN


image45.wmf
(

)

(

)

2;2,1;2.

MN

-


oleObject51.bin

image46.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

;,;,;

AafaBbfbCcfc


oleObject52.bin

image47.wmf
,,

abc


oleObject53.bin

image48.wmf
,,

ABC


oleObject54.bin

image49.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

2222

33

0.

fbfafcfa

baca

babacaca

abc

--

=

--

Û++-=++-

Û++=


oleObject55.bin

oleObject3.bin

image50.wmf
A


oleObject56.bin

image51.wmf
(

)

(

)

(

)

'.

yfaxafa

=-+


oleObject57.bin

image52.wmf
(

)

C


oleObject58.bin

image53.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

2

233

33343420

axaaaxxxaxa

--+-+=-+Û-+=Þ


oleObject59.bin

oleObject60.bin

image54.wmf
(

)

(

)

'2;2.

Aafa

--


image4.wmf
(

)

C


oleObject61.bin

image55.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

'2;2,'2;2.

BbfbCcfc

----


oleObject62.bin

image56.wmf
(

)

(

)

(

)

02220',','

abcabcABC

++=Þ-+-+-=Þ


oleObject63.bin

image57.wmf
222

33

txtx

=+Þ=+Þ


oleObject64.bin

image58.wmf
(

)

22

221412(41)210

txxttxtx

+-=-Û--+-=


oleObject65.bin

image59.wmf
(

)

2

1

43.

2

21

t

x

tx

é

=

ê

D=-Þ

ê

=-

ë


oleObject4.bin

oleObject66.bin

image60.wmf
2

11

3

24

tx

=Þ+=Þ


oleObject67.bin

image61.wmf
21

tx

=-


oleObject68.bin

image62.wmf
2

2

1

1

210

2

2

321.

3

210

3420

3

x

x

xxx

xx

x

ì

³

ì

ï

³

+

ïï

+=-ÛÛÛ=

íí

±

ïï

--=

=

î

ï

î


oleObject69.bin

image63.wmf
210

3

x

+

=


oleObject70.bin

image64.wmf
22

.

13

x

y

-££

ì

í

-££

î


image5.wmf
1

;2

2

I

æö

-

ç÷

èø


oleObject71.bin

image65.wmf
(

)

(

)

(

)

3

3323

363401313*

xyxxyxxyy

-++-+=Û+++=+


oleObject72.bin

image66.wmf
(

)

(

)

(

)

32

3'330,

ftttftttft

=+Þ=+>"Þ


oleObject73.bin

image67.wmf
.

¡


oleObject74.bin

image68.wmf
(

)

(

)

(

)

*11.

fxfyyx

Û+=Û=+


oleObject75.bin

image69.wmf
1

yx

=+


oleObject5.bin

oleObject76.bin

image70.wmf
22

24332320

xyyx

--+--+=


oleObject77.bin

image71.wmf
2

22

2

3

43201.

49124

x

xxxy

xxx

ì

£

ï

-=-+ÛÛ=Þ=

í

ï

-=-+

î


oleObject78.bin

image72.wmf
(

)

0;1.


oleObject79.bin

image73.wmf
22222

66

()()3.

Pabcabcbccaabc

abcabc

=++---+++³++-+

++++


oleObject80.bin

image74.wmf
[3;3].

tabct

=++ÞÎ


image6.wmf
.

MN


oleObject81.bin

image75.wmf
2

6

()3

ftt

t

=-+


oleObject82.bin

image76.wmf
3;3.

t

éù

Î

ëû


oleObject83.bin

image77.wmf
6

'()03;3()(3).

3

fttftf

éù

>"ÎÞ³=

ëû


oleObject84.bin

image78.wmf
0,3

acb

===


oleObject85.bin

image79.wmf
0,3.

bca

===


oleObject6.bin

oleObject86.bin

image80.wmf
min

6

3

P

=


oleObject87.bin

oleObject88.bin

oleObject89.bin

image81.wmf
2222

6

()

Pabcabcbcca

abc

=++---+++

++


oleObject90.bin

image82.wmf
222

2

2

26

()3

2

6

()1

abc

abc

abc

abc

abc

++

£++-++

++

£++-+

++


oleObject91.bin

image83.wmf
3;3.

tabct

éù

=++ÞÎ

ëû


image7.wmf
,,

ABC


oleObject92.bin

image84.wmf
2

6

()1

gtt

t

=-+


oleObject93.bin

image85.wmf
3;3.

t

éù

Î

ëû


oleObject94.bin

image86.wmf
'()03;3()(3)10.

gttgtg

éù

>"ÎÞ£=

ëû


oleObject95.bin

image87.wmf
1.

abc

===


oleObject96.bin

image88.wmf
max

10

P

=


oleObject7.bin

oleObject97.bin

oleObject98.bin

image89.wmf
(

)

111112111

.

222223223

OIOAOBBMOAOBBCOAOBBC

=++=++=++

uuruuuruuuruuuuruuuruuuruuuruuuruuuruuur


oleObject99.bin

image90.wmf
BCOCOB

=-

uuuruuuruuur


oleObject100.bin

image91.wmf
111

632

263

OIOAOBOCOIOAOBOC

=++Þ=++

uuruuuruuuruuuruuruuuruuuruuur


oleObject101.bin

image92.wmf
2222

36946.4.12.

OIOAOBOCOAOBOBOCOAOC

=+++++

uuuruuuruuuruuuruuuruuur


oleObject102.bin

image8.wmf
(

)

.

C


image93.wmf
2222222

36943623

OIaaaaaa

Þ=++++=


oleObject103.bin

image94.wmf
23

.

6

a

OI

=


oleObject104.bin

image95.wmf
,,

OxOyOz


oleObject105.bin

image96.wmf
(

)

2

00

OAOBOCOAOBOC

++¹Þ++>

uuuruuuruuurruuuruuuruuur


oleObject106.bin

image97.wmf
222222

2cos2cos2cos0

3

coscoscos.

2

aaaaaa

abg

abg

Þ+++++>

Þ++>-


oleObject107.bin

oleObject8.bin

image98.wmf
2

n

u

³


oleObject108.bin

image99.wmf
1

n

³


oleObject109.bin

image100.wmf
1,

n

=


oleObject110.bin

image101.wmf
1

2

u

=Þ


oleObject111.bin

image102.wmf
1.

n

=


oleObject112.bin

oleObject9.bin

image103.wmf
,

nk

=


oleObject113.bin

image104.wmf
2.

k

u

³


oleObject114.bin

image105.wmf
1,

nk

=+


oleObject115.bin

image106.wmf
1

2.

k

u

+

³


oleObject116.bin

image107.wmf
1

2

21

2013420132015

.22.

20142014201420141007

+

++

=+³+=>

k

kk

u

uu


oleObject117.bin

oleObject10.bin

image108.wmf
(

)

1

1

01

2014

nn

nn

uu

uun

+

-

-=>"³


oleObject118.bin

image109.wmf
21.

n

un

³"³


oleObject119.bin

image110.wmf
(

)

(

)

11

(1)

12014

2014

kk

kkkkkk

uu

uuuuuu

++

-

-=Þ-=-


oleObject120.bin

image111.wmf
11

11

2014.

111

k

kkk

u

uuu

++

æö

Þ=-

ç÷

---

èø


oleObject121.bin

image112.wmf
12

111

112014

...20142014.

111

n

nn

vvv

uuu

++

æö

+++=-=-

ç÷

---

èø


oleObject122.bin

image9.wmf
(

)

C


image113.wmf
1

1

20

1

n

n

u

u

+

³Þ>

-


oleObject123.bin

image114.wmf
1

n

³


oleObject124.bin

image115.wmf
12

...2014

n

vvv

+++<


oleObject125.bin

oleObject126.bin

oleObject11.bin

image10.wmf
',','.

ABC


oleObject12.bin

oleObject13.bin

image11.wmf
',','

ABC


oleObject14.bin

image12.wmf
(

)

22

225413.

xxxx

++=-+


oleObject15.bin

image13.wmf
332

22

36340

.

24332320

xyxxy

xyyx

ì

-++-+=

ï

í

--+--+=

ï

î


oleObject16.bin

image14.wmf
,,

abc


oleObject17.bin

image15.wmf
0,0,01

abc

³³££


oleObject18.bin

image16.wmf
222

3.

abc

++=


oleObject19.bin

image17.wmf
6

233.

Pabbcca

abc

=+++

++


oleObject20.bin

image18.wmf
,,

OxOyOz


oleObject21.bin

image19.wmf
·

·

·

,,.

xOyyOzzOx

abg

===


oleObject22.bin

oleObject23.bin

oleObject24.bin

image20.wmf
OAOBOCa

===


oleObject25.bin

image21.wmf
0.

a

>


oleObject26.bin

image22.wmf
M


oleObject27.bin

image23.wmf
BC


oleObject28.bin

image24.wmf
2

BMMC

=


oleObject29.bin

image25.wmf
I


image1.wmf
3

34

yxx

=-+


oleObject30.bin

image26.wmf
.

AM


oleObject31.bin

image27.wmf
OI


oleObject32.bin

image28.wmf
a


oleObject33.bin

image29.wmf
00

60,90.

agb

===


oleObject34.bin

image30.wmf
3

coscoscos.

2

abg

++>-


oleObject1.bin

oleObject35.bin

image31.wmf
(

)

n

u


oleObject36.bin

image32.wmf
1

2

1

2

2013

,1,2,...

20142014

n

nn

u

u

uun

+

=

ì

ï

í

=+=

ï

î


oleObject37.bin

oleObject38.bin

image33.wmf
1,,

nn

³Î

¥


oleObject39.bin

image34.wmf
1

.

1

n

n

n

u

v

u

+

=

-


oleObject40.bin

image2.wmf
(

)

.

C


image35.wmf
12

...2014

n

vvv

+++<


oleObject41.bin

image36.wmf
1.

n

³


oleObject42.bin

image37.wmf
(

)

(

)

(

)

3

00000

;341

MxyCyxx

ÎÞ=-+


oleObject43.bin

image38.wmf
I


oleObject44.bin

image39.wmf
(

)

00

1;4.

MNNxy

Þ---


oleObject45.bin

oleObject2.bin

image40.wmf
(

)

(

)

00

1;4

NxyC

---Î


oleObject46.bin

image41.wmf
(

)

(

)

(

)

3

000

413142

yxx

-=-----+


oleObject47.bin

image42.wmf
(

)

(

)

(

)

3

32

000000

434131420

xxxxxx

--+=-----+Û+-=


oleObject48.bin

image43.wmf
00

22.

xy

=-Þ=


oleObject49.bin

image44.wmf
00

12.

xy

=Þ=


oleObject50.bin

